
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 34 Phan Văn Trường, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

500.000.000 VNĐ

29/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ - VIC

0108604303

STT Tên ngành Mã ngành

1. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

2. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao 
động, việc làm.

7810

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư.

6619(Chính)

6. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất 
động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản

6820

8. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động phiên dịch; Tư vấn về môi trường; Tư vấn 
về công nghệ khác.

7490

9. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

10. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

11. In ấn 1811

12. Dịch vụ liên quan đến in 1812

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ - VIC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIC INVESTMENT CONSULTANT 
LIMITED COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
XUÂN 
PHƯỚC

CH 2111 Rainbow 
Linh Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

325.000.000 65,000 042082000378

2NGUYỄN 
PHÚC 
HOÀNG

Thôn Thụy Trà, Xã 
Nam Trung, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

175.000.000 35,000 142038569

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142038569
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thụy Trà, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, 
Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Thụy Trà, Xã Nam Trung, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   NGUYỄN PHÚC HOÀNG Nam

06/04/1983 Kinh Việt Nam

13/06/2015 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

2/2Thời gian đăng từ ngày 29/01/2019 đến ngày 28/02/2019


